
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 114, đường Cửu Việt 1, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

12/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CLB ENGLISH

0110203958

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

2. Giáo dục nhà trẻ
Chi tiết: Hoạt động thành lập nhóm trẻ 

8511

3. Giáo dục mẫu giáo
Chi tiết: Hoạt động lớp mẫu giáo độc lập 

8512

4. Đào tạo sơ cấp 8531

5. Đào tạo trung cấp 8532

6. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

7. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy đọc nhanh;

8559(Chính)

9. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
- Tư vấn giáo dục,
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
- Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
- Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
- Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.
- Tư vấn Du học 

8560

10. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư

6619

11. Hoạt động tư vấn quản lý
(Loại trừ hoạt động tư vấn Luật, Kế toán, Kiểm toán, Thuế)

7020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CLB ENGLISH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CLB ENGLISH COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985282702
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

12. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại Nhà nước cấm) 

4690

13. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng 
tiện lợi, các cửa hàng tổng hợp khác

4719

14. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

15. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

16. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

17. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

18. Cơ sở lưu trú khác 5590

19. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp suất ăn theo hợp đồng (Trừ cung cấp suất ăn 
cho các hãng hàng không);
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền.
- Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí 
nghiệp.

5629

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001092005626

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Đội 9, Thôn Thuận Tốn, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 114, đường Cửu Việt 1, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

TRẦN MẠNH HIỆP Nam
30/09/1992 Kinh Việt Nam

03/08/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       568064473
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 1713  Independence  Ave, Conway, Sr 72034, Mỹ
Địa chỉ liên lạc: Số 114, đường Cửu Việt 1, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   MICHAEL EARNEST STAUDT Nam

20/06/1956 Mỹ

04/11/2020 Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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